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DOANH S  NĂM 2022Ố Doanh s  2022ố

STT  SS SE KHU V CỰ
 THÁNG 1 

6.6% DS Đ tạ
 Phòng Bán S  ỉ  Ch  tiêu theo tháng ỉ 2,640,000

1  Quân  Quân 
 HCM 

880,000 800,000
2  Quân  Nguy n Thanh Bình ễ 880,000 800,000
3  Quân  Ms Bình  Hà N i ộ 880,000 800,000

2,640,000 2,400,000

 BI U Đ  CH  TIÊU VÀ TH C Đ T THEO THÁNỂ Ồ Ỉ Ự Ạ
NĂM 2022 Total T1 T2 T3

Ch  tiêuỉ 40,011,705   2,640,000               2,600,000   3,080,000 
Đ tạ 66,000,000   2,400,000               3,600,000   6,000,000 
% 164% 91% 138% 195%

 DOANH S  T NG KHU V C Ố Ừ Ự
KHU V CỰ Ch  tiêuỉ Th c Đ tự ạ %

HCM 45,760,000 ### 96%
Hà N iộ 22,880,000 ### 96%

Total 68,640,000 ### 96%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
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 7,000,000 

NĂM 2022

Chỉ Tiêu DS Đạt



 S  L NG KHÁCH HÀNG M I NĂM 2022 Ố ƯỢ Ớ
KHU V CỰ Ch  tiêuỉ Th c đ tự ạ %

HCM 132 ### 61%
HN 84 ### 39%

Total 216 ### 100%

 Ch  tiêu cá nhân theo tháng ỉ
Ch  tiêuỉ T1 T2 T3 T4

Quân 880,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Nguy n Thanh Bìnhễ 880,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Ms Bình 880,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Total                  2,640,000   6,000,000               6,000,000   6,000,000 



 Doanh s  th c đ t cá nhân theo tháng ố ự ạ
Doanh số T1 T2 T3 T4

Quân 800,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000
Nguy n Thanh Bìnhễ 800,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000
Ms Bình 800,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000

Total                  2,400,000   3,600,000               6,000,000   6,000,000 

 S  KH m i c a cá nhân theo tháng ố ớ ủ
S  KH m iố ớ T1 T2 T3 T4

Quân 5 5 5 5
Nguy n Thanh Bìnhễ 6 6 6 6
Ms Bình 7 7 7 7

Total                             18               18                           18               18 

 Doanh S  KH m i c a cá nhân theo tháng ố ớ ủ
Doanh S  KH m iố ớ T1 T2 T3 T4

Quân 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Nguy n Thanh Bìnhễ 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Ms Bình 1,200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Total                  3,600,000   6,000,000               6,000,000   6,000,000 

 Ch  tiêu doanh s  theo khu v c ỉ ố ự
Ch  tiêuỉ T1 T2 T3 T4

HCM 1,760,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
HN 880,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Total                  2,640,000   6,000,000               6,000,000   6,000,000 

 Doanh s  theo khu v c ố ự
T  l  Đ tỉ ệ ạ T1 T2 T3 T4

HCM 1,600,000 2,400,000 4,000,000 4,000,000
HN 800,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000

Total                  2,400,000   3,600,000               6,000,000   6,000,000 

 T ng h p KH m i và Doanh s  KH m i theo khu v c ổ ợ ớ ố ớ ự
M  m iở ớ TOTAL T1 T2 T3

HCM 132 11 11 11

HN 84 7 7 7

HCM 46,400,000 2,400,000 4,000,000 4,000,000

HN 23,200,000 1,200,000 2,000,000 2,000,000

 TOTAL 
216 18 18 18

               69,600,000   3,600,000               6,000,000   6,000,000 
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